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Trong bối cảnh Việt Nam tham gia ngày càng sâu rộng vào các FTA, các biện
pháp phòng vệ thương mại (PVTM) (chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ) có
ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế cũng như các doanh nghiệp.

Công cụ hợp pháp, hiệu quả hỗ trợ sản xuất trong nước

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) đang được
Quốc hội xem xét phê chuẩn, đánh dấu một bước tiến lớn của Việt Nam trong
hội nhập kinh tế quốc tế. Tính cả EVFTA, Việt Nam đã có 14 Hiệp định thương
mại tự do (FTA) có hiệu lực, trong đó có các FTA thế hệ mới với kỳ vọng không
chỉ giảm thuế mà cả phát triển đầu tư, dịch vụ và khoa học công nghệ... Mức độ
cắt giảm thuế quan bao trùm đến 80% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu và là
một động lực kinh tế quan trọng thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam.

Trong bối cảnh Việt Nam tham gia ngày càng sâu rộng vào các FTA, các biện
pháp phòng vệ thương mại (PVTM) (chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ) có
ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế cũng như các doanh nghiệp. Đây là các
công cụ hợp pháp, hiệu quả hỗ trợ các ngành sản xuất trong nước khi phải cạnh
tranh với sự gia tăng của hàng nhập khẩu cũng như hàng nhập khẩu phá giá,
trợ cấp.
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Các

biện pháp phòng vệ thương mại có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế cũng
như các doanh nghiệp

Tính đến nay, EU đã điều tra 14 vụ việc phòng vệ thương mại (PVTM), bao gồm
6 vụ việc điều tra chống lẩn tránh thuế PVTM liên quan đến hàng hóa xuất khẩu
của Việt Nam, đứng thứ 5 trong số các nước điều tra và chiếm khoảng 8% tổng
số vụ việc PVTM với hàng hóa của Việt Nam. Các sản phẩm bị điều tra bao gồm
giày mũ da, ống thép, ốc vít, xe đạp, sợi, thép, xe tay nâng, bật lửa ga, vòng
khuyên kim loại, đèn huỳnh quang, ô xít kẽm, mỳ chính. Hiện nay, chỉ có biện
pháp tự vệ với thép (2018) là đang còn hiệu lực.

Chương về các biện pháp phòng vệ thương mại tại Hiệp định EVFTA bao gồm
các điều khoản liên quan đến việc sử dụng các công cụ PVTM truyền thống
trong WTO (chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ). Về cơ bản, nội dung
PVTM dựa trên các quy định của WTO, đồng thời bổ sung các nguyên tắc mang
tính tiến bộ, phù hợp với hệ thống pháp luật về PVTM của ta, giúp cho nền kinh
tế, các ngành sản xuất trong nước có công cụ “phòng vệ” hợp pháp, tiến bộ,
đảm bảo hiệu quả của việc tham gia Hiệp định. Các điểm mới về PVTM trong
Hiệp định là:

Bổ sung các quy định giới hạn việc sử dụng các công cụ này để tránh lạm dụng
và đảm bảo công bằng, minh bạch. Các quy định này tạo ra môi trường kinh
doanh ổn định và thuận lợi hơn cho doanh nghiệp xuất khẩu.

EVFTA quy định nguyên tắc áp dụng mức thuế thấp hơn, tức là thuế chống bán
phá giá hoặc chống trợ cấp chỉ ở mức đủ để loại bỏ thiệt hại (trong khi WTO
không bắt buộc sử dụng quy tắc này). Một điểm đáng lưu ý là theo cam kết
EVFTA, hai bên sẽ không áp dụng biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp
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nếu việc này không phù hợp với lợi ích công cộng (tức là bên cạnh việc xem xét
tình hình của ngành sản xuất trong nước thì nước điều tra cũng cần xem xét
tình hình, quan điểm của nhà nhập khẩu, hiệp hội ngành hàng, tổ chức đại diện
người tiêu dùng và các doanh nghiệp hạ nguồn).

EVFTA cũng quy định về cơ chế tự vệ song phương, để đảm bảo việc cắt giảm
thuế quan theo Hiệp định không gây ra các cú “sốc” đối với các ngành sản xuất
trong nước, Hiệp định EVFTA quy định cơ chế tự vệ song phương trong thời gian
chuyển đổi là 10 năm, tạo cơ sở pháp lý đảm bảo được quyền lợi của các bên
được sử dụng công cụ tự vệ chính đáng trong việc bảo vệ ngành sản xuất trong
nước nếu có thiệt hại hoặc đe doạ thiệt hại do việc cắt giảm thuế quan từ Hiệp
định.

Nhiều hoạt động chuẩn bị tích cực

Trong những năm gần đây, đánh giá được yêu cầu về việc tăng cường năng lực
PVTM khi gia nhập các Hiệp định Thương mại thế hệ mới, Bộ Công Thương đã có
nhiều hoạt động chuẩn bị tích cực, cụ thể:

Thứ nhất, về công tác kiện toàn bộ máy cơ quan điều tra, tháng 8 năm 2017, Bộ
Công Thương đã thành lập Cục Phòng vệ thương mại chuyên trách các hoạt
động về lĩnh vực PVTM để có điều kiện triển khai mạnh mẽ hoạt động này hơn
so với giai đoạn trước đó. Cơ quan điều tra cũng ngày càng được hoàn thiện, cơ
cấu tổ chức để đảm bảo việc thực thi nhiệm vụ một cách hiệu quả.

Thứ hai, về công tác hoàn thiện cơ sở pháp lý, với sự ra đời của Luật Quản lý
ngoại thương và các văn bản hướng dẫn về các biện pháp PVTM (Nghị định
10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 1 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một
số điều của Luật QLNT về các biện pháp PVTM và Thông tư 37/2019/TT-BCT
ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội
dung về các biện pháp PVTM), Việt Nam đã hoàn thiện tương đối đầy đủ, toàn
diện cơ sở pháp lý cho các hoạt động điều tra, xử lý các vụ việc PVTM. Bên cạnh
đó, Bộ Công Thương dự kiến sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn về việc áp dụng
các biện pháp PVTM theo EVFTA.

Thứ ba, về công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về PVTM, Bộ Công Thương
đã và đang lên kế hoạch triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến
thông tin về pháp luật PVTM nói chung và các quy định về PVTM theo Hiệp định
EVFTA nói riêng.

Nhằm tiếp tục đảm bảo môi trường cạnh tranh bình đẳng, tháo gỡ khó khăn đối
với các rào cản xuất khẩu và nâng cao năng lực cho cộng đồng doanh nghiệp và
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các Hiệp hội trong lĩnh vực PVTM, ngày 19 tháng 5 năm 2020, Bộ trưởng Bộ
Công Thương đã ký ban hành Quyết định số 1347/QĐ-BCT triển khai một số
hoạt động nhằm hỗ trợ, nâng cao năng lực PVTM cho các ngành sản xuất trong
nước trong bối cảnh Việt Nam tham gia các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ
mới.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương dự kiến sẽ xây dựng Cẩm nang thông tin về
PVTM trong bối cảnh EVFTA có hiệu lực để cung cấp thông tin một cách rộng rãi
và có hệ thống tới các doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương đang xây dựng kế hoạch hoạt động nhằm
tiếp tục hoàn thiện, nâng cao năng lực PVTM của Việt Nam trong bối cảnh
EVFTA có hiệu lực, tập trung vào các vấn đề sau:

Tuyên truyền, đào tạo và tư vấn hỗ trợ pháp lý đối với các doanh nghiệp nhằm
nâng cao năng lực sử dụng và ứng phó với biện pháp PVTM;

Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành, liên Bộ nhằm tăng cường hiệu quả điều
tra và ứng phó với các biện pháp PVTM;

Triển khai Đề án “Đẩy mạnh áp dụng Hệ thống cảnh báo sớm trong lĩnh vực
PVTM”, tạo cơ sở dữ liệu cảnh báo hiệu quả cho doanh nghiệp về khả năng bị
điều tra các biện pháp PVTM, các mặt hàng có nguy cơ gian lận xuất xứ, chuyển
tải bất hợp pháp, lẩn tránh biện pháp PVTM, danh sách cảnh báo được xây dựng
và cập nhật thường xuyên để doanh nghiệp có thể linh hoạt xây dựng chiến
lược kinh doanh phù hợp.

Trên cơ sở theo dõi, cập nhật số liệu xuất khẩu của Việt Nam, các vụ việc PVTM
EU tiến hành điều tra với các nước, tiến hành nghiên cứu dự báo các nguy cơ về
tranh chấp thương mại, các hoạt động gian lận thương mại, gian lận xuất xứ đối
với một số sản phẩm có nguy cơ bị điều tra (ví dụ có kim ngạch xuất khẩu lớn,
đã từng bị EU điều tra PVTM tại các thị trường lân cận…).

Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp PVTM và gian lận
xuất xứ trong thương mại quốc tế.

Xây dựng cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin giữa cơ quan có thẩm quyền của
Việt Nam và EU trong các vụ việc PVTM liên quan.

Minh Anh
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